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*Mã đặt hàng: X100 - 6W - 3000K - 100° - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ

X100

3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K

100°
100°
100°
100°
100°

6W
9W
12W
15W
18W

Ø120 x 17
Ø120 x 17
Ø145 x 17
Ø145 x 17
Ø170 x 17

Ø105
Ø105
Ø130
Ø130
Ø155

WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT)

*LED XLED, CRI > 90, 50.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V. W - Trắng

ND - Tắt/ Mở

GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) KHOÉT LỖ (mm)

ĐÈN ÂM TRẦN X100
Thông tin sản phẩm

*Mã đặt hàng: X102 - 7W - 3000K - 90° - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ

X102

3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT

90°
90°
90°
90°

7W
12W
15W
20W

Ø90 x 42
Ø120 x 42
Ø145 x 42
Ø175 x 42

Ø85
Ø105
Ø130
Ø155

WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT)

*LED XLED, CRI > 90, 50.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V. W - Trắng

ND - Tắt/ Mở

GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) KHOÉT LỖ (mm)

ĐÈN ÂM TRẦN X102
Thông tin sản phẩm

*Mã đặt hàng: X103 - 9W - 3000K - 100° - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ

X103

3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT

100°
100°
100°
100°

9W
12W
15W
18W

Ø115 x 42
Ø145 x 45
Ø165 x 55
Ø165 x 55

Ø100
Ø125
Ø150
Ø150

WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT)

*LED XLED, CRI > 90, 50.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V. W - Trắng

ND - Tắt/ Mở

GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) KHOÉT LỖ (mm)

ĐÈN ÂM TRẦN X103
Thông tin sản phẩm

*Mã đặt hàng: X100 - 7W - 3000K - 100° - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ

X101

3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT

100°
100°
100°
100°

7W
12W
15W
20W

Ø100 x 30
Ø120 x 30
Ø145 x 30
Ø170 x 30

Ø85
Ø105
Ø130
Ø155

WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT)

*LED XLED, CRI > 90, 50.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V. W - Trắng

ND - Tắt/ Mở

GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) KHOÉT LỖ (mm)

ĐÈN ÂM TRẦN X101
Thông tin sản phẩm

>90LED DOWNLIGHT 2 Years 50.000hDriverRoHS

ĐÈN ÂM TRẦN X100
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X100 - 6W - 3000K - 100° - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) KHOÉT LỖ (mm)

X100

6W
9W
12W
15W      
18W

3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K

100°
100°
100°
100°
100°

Ø120 x 17
Ø120 x 17
Ø145 x 17
Ø145 x 17
Ø170 x 17

Ø105
Ø105
Ø130
Ø130
Ø155

ND - Tắt/ Mở

*LED SMARTX, CRI > 90, 50.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V. W - Trắng

ĐÈN ÂM TRẦN X101
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X101 - 7W - 3000K - 100° - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) KHOÉT LỖ (mm)

X101

7W
12W
15W
20W      

3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT

100°
100°
100°
100°

Ø100 x 30
Ø120 x 30
Ø145 x 30
Ø170 x 30

Ø85
Ø105
Ø130
Ø155

ND - Tắt/ Mở

*LED SMARTX, CRI > 90, 50.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V. W - Trắng

ĐÈN ÂM TRẦN X102
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X102 - 7W - 3000K - 90° - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) KHOÉT LỖ (mm)

X102

7W
12W
15W
20W      

3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT

90°
90°
90°
90°

Ø90 x 42
Ø120 x 42
Ø145 x 42
Ø175 x 42

Ø85
Ø105
Ø130
Ø155

ND - Tắt/ Mở

*LED SMARTX, CRI > 90, 50.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V. W - Trắng

ĐÈN ÂM TRẦN X103
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X103 - 9W - 3000K - 100° - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) KHOÉT LỖ (mm)

X103

10W
15W

3000K/ 6500K
3000K/ 6500K

100°
100°

Ø115 x 42
Ø145 x 45

Ø100
Ø125

ND - Tắt/ Mở

*LED SMARTX, CRI > 90, 50.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V. W - Trắng

LED DOWNLIGHT
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*Mã đặt hàng: X104 - 7W - 3000K - 60° - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ

X104
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT

60°
60°
60°

7W
12W
15W

Ø90 x 42
Ø125 x 45
Ø165 x 55

Ø80
Ø110
Ø150

WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT)

*LED BRIGHTLUX/ MỸ, CRI > 90, 50.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V. W - Trắng

ND - Tắt/ Mở

GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) KHOÉT LỖ (mm)

ĐÈN ÂM TRẦN X104
Thông tin sản phẩm

*Mã đặt hàng: X106 - 7W - 3000K - 15° - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ

X106
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT

15°/ 24°/ 38°
15°/ 24°/ 38°
15°/ 24°/ 38°

7W
12W
24W

Ø70 x 69
Ø90 x 78
Ø112 x 116

Ø60
Ø75
Ø95

WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT)

*LED BRIGHTLUX/ MỸ, CRI > 90, 50.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V. W - Trắng B - Đen

ND - Tắt/ Mở DA - Dim DALITD - Dim Triac 0-10V - Dim 0-10V

GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) KHOÉT LỖ (mm)

ĐÈN ÂM TRẦN X106
Thông tin sản phẩm

*Mã đặt hàng: X107 - 7W - 3000K - 15° - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ

X107

W - Trắng B - Đen

3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT

15°/ 24°/ 36°
15°/ 24°/ 36°
15°/ 24°/ 36°

7W
12W
18W

Ø65 x 60
Ø85 x 80
Ø90 x 93

Ø50
Ø75
Ø80

WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT)

*LED BRIGHTLUX/ MỸ, CRI > 90, 50.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V.

ND - Tắt/ Mở DA - Dim DALITD - Dim Triac 0-10V - Dim 0-10V

GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) KHOÉT LỖ (mm)

ĐÈN ÂM TRẦN X107
Thông tin sản phẩm

*Mã đặt hàng: X105 - 6W - 3000K - 100° - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ

X105
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT

100°
100°
100°
100°

6W
9W
12W12W
18W

Ø100 x 30
Ø120 x 30
Ø160 x 30
Ø200 x 30

Ø80
Ø100
Ø140
Ø180

WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT)

*LED BRIGHTLUX/ MỸ, CRI > 90, 50.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V. W - Trắng

ND - Tắt/ Mở

GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) KHOÉT LỖ (mm)

ĐÈN ÂM TRẦN X105
Thông tin sản phẩm

LED DOWNLIGHT2 Years 50.000hDriverRoHS

ĐÈN ÂM TRẦN X104
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X104 - 7W - 3000K - 60° - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) KHOÉT LỖ (mm)

X104
7W
12W
15W

3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT

60°
60°
60°

Ø90 x 42
Ø125 x 45
Ø165 x 55

Ø80
Ø110
Ø150

ND - Tắt/ Mở

*LED BRIDGELUX/ CREE, CRI > 90, 50.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V. W - Trắng

ĐÈN ÂM TRẦN X105
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X105 - 7W - 3000K - 15° - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) KHOÉT LỖ (mm)

X105

7W
9W
12W
15W      

3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT

15°/ 24°/ 38°
15°/ 24°/ 38°
15°/ 24°/ 38°
15°/ 24°/ 38°

Ø85 x 52
Ø85 x 52
Ø85 x 52
Ø85 x 52

Ø85
Ø105
Ø130
Ø180

ND - Tắt/ Mở

*LED BRIDGELUX/ CREE, CRI > 90, 50.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V. W - Trắng
Ovan

Ring

Wide

ĐÈN ÂM TRẦN X106
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X106 - 7W - 3000K - 15° - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) KHOÉT LỖ (mm)

X106
7W
12W
24W

3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT

15°/ 24°/ 38°
15°/ 24°/ 38°
15°/ 24°/ 38°

Ø70 x 69
Ø90 x 78
Ø112 x 116

Ø60
Ø75
Ø95

ND - Tắt/ Mở

*LED BRIDGELUX/ CREE, CRI > 90, 50.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V. W - Trắng B - Đen

ĐÈN ÂM TRẦN X107
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X107 - 7W - 3000K - 15° - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) KHOÉT LỖ (mm)

X107
7W
12W
18W

3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT

15°/ 24°/ 36°
15°/ 24°/ 36°
15°/ 24°/ 36°

Ø65 x 60
Ø85 x 80
Ø90 x 93

Ø50
Ø75
Ø80

ND - Tắt/ Mở

*LED BRIDGELUX/ CREE, CRI > 90, 50.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V. W - Trắng B - Đen
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TD - Dim Triac DA - Dim DALI 0-10V - Dim 0-10V

TD - Dim Triac DA - Dim DALI 0-10V - Dim 0-10V

TD - Dim Triac DA - Dim DALI 0-10V - Dim 0-10V
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*Mã đặt hàng: X108 - 10W - 3000K - 15° - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ

X108
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT

15°/ 24°/ 36°
15°/ 24°/ 36°

7W
10W

Ø90 x 75
Ø90 x 75

Ø80
Ø80

WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT)

*LED BRIGHTLUX, CRI > 90, 50.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V. W - Trắng

ND - Tắt/ Mở DA - Dim DALITD - Dim Triac 0-10V - Dim 0-10V

GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) KHOÉT LỖ (mm)

ĐÈN ÂM TRẦN X108
Thông tin sản phẩm

*Mã đặt hàng: X110 - 9W - 3000K - 15° - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ

X110
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT

15°/ 24°/ 36°/ 55°
15°/ 24°/ 36°/ 55°
15°/ 24°/ 36°/ 55°

9W
12W
18W

Ø85 x 75
Ø85 x 85
Ø105 x 90

Ø75
Ø75
Ø95

WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT)

*LED BRIGHTLUX, CRI > 90, 50.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V. W - Trắng

ND - Tắt/ Mở DA - Dim DALITD - Dim Triac 0-10V - Dim 0-10V

GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) KHOÉT LỖ (mm)

ĐÈN ÂM TRẦN X110
Thông tin sản phẩm

*Mã đặt hàng: X111 - 12W - 3000K - 15° - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ

X111

3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT

15°/ 24°/ 36°/ 55°
15°/ 24°/ 36°/ 55°
15°/ 24°/ 36°/ 55°
15°/ 24°/ 36°/ 55°

12W
2x12W
3x12W
4x12W

89 x 89 x 90
89 x 169 x 90
89 x 267 x 90
169 x 169 x 90

75 x 75
160 x 75
240 x 75
160 x 160

WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT)

*LED BRIGHTLUX, CRI > 90, 50.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V. W - Trắng

ND - Tắt/ Mở DA - Dim DALITD - Dim Triac 0-10V - Dim 0-10V

GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) KHOÉT LỖ (mm)

ĐÈN ÂM TRẦN X111
Thông tin sản phẩmSeries X111

01 02

03 04

*Mã đặt hàng: X109 - 7W - 3000K - 15° - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ

X109
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT

15°/ 24°/ 36°
15°/ 24°/ 36°

7W
10W

Ø72 x 110
Ø84 x 110

Ø60
Ø75

WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT)

*LED BRIGHTLUX, CRI > 90, 50.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V. W - Trắng

ND - Tắt/ Mở DA - Dim DALITD - Dim Triac 0-10V - Dim 0-10V

GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) KHOÉT LỖ (mm)

ĐÈN ÂM TRẦN X109
Thông tin sản phẩm

LED DOWNLIGHT 2 Years 50.000hDriverRoHS

ĐÈN ÂM TRẦN X108
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X108 - 7W - 3000K - 15° - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) KHOÉT LỖ (mm)

X108
7W
10W

3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT

15°/ 24°/ 36°
15°/ 24°/ 36°

Ø90 x 75
Ø90 x 75

Ø80
Ø80

ND - Tắt/ Mở

*LED BRIDGELUX/ CREE, CRI > 90, 50.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V. W - Trắng

TD - Dim Triac DA - Dim DALI 0-10V - Dim 0-10V

ĐÈN ÂM TRẦN X109
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X109 - 7W - 3000K - 15° - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) KHOÉT LỖ (mm)

X109
7W
10W

3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT

15°/ 24°/ 36°
15°/ 24°/ 36°

Ø72 x 110
Ø84 x 110

Ø60
Ø75

ND - Tắt/ Mở

*LED BRIDGELUX/ CREE, CRI > 90, 50.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V. W - Trắng

ĐÈN ÂM TRẦN X110
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X110 - 7W - 3000K - 15° - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) KHOÉT LỖ (mm)

X110
9W
12W
18W

3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT

15°/ 24°/ 36°/ 55°
15°/ 24°/ 36°/ 55°
15°/ 24°/ 36°/ 55°

Ø85 x 75
Ø85 x 85
Ø105 x 90

Ø75
Ø75
Ø95

ND - Tắt/ Mở

*LED BRIDGELUX/ CREE, CRI > 90, 50.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V. W - Trắng

TD - Dim Triac DA - Dim DALI 0-10V - Dim 0-10V

ĐÈN ÂM TRẦN X111
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X111 - 12W - 3000K - 15° - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) KHOÉT LỖ (mm)

X111

12W
2x12W
3x12W
4x12W      

3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT

15°/ 24°/ 36°/ 55°
15°/ 24°/ 36°/ 55°
15°/ 24°/ 36°/ 55°
15°/ 24°/ 36°/ 55°

89 x 89 x 90
89 x 169 x 90
89 x 267 x 90
169 x 169 x 90

75 x 75
160 x 75
240 x 75
160 x 160

ND - Tắt/ Mở

*LED BRIDGELUX/ CREE, CRI > 90, 50.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V. W - Trắng

TD - Dim Triac DA - Dim DALI 0-10V - Dim 0-10V

LED DOWNLIGHT

TD - Dim Triac DA - Dim DALI 0-10V - Dim 0-10V

IC
RoHS Driver 2 Year 50.000h
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ĐÈN ỐP TRẦN X200
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X200 - 6W - 3000K - 100° - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) KHOÉT LỖ (mm)

X200

6W
12W
18W
24W      

3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K

100°
100°
100°
100°

Ø120 x 120 x 32
Ø170 x 170 x 32
Ø220 x 220 x 32
Ø295 x 295 x 32

Gắn nổi
Gắn nổi
Gắn nổi
Gắn nổi

ND - Tắt/ Mở

*LED SMARTX, CRI > 90, 50.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V. W - Trắng

ĐÈN ỐP TRẦN X201
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X201 - 6W - 3000K - 100° - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) KHOÉT LỖ (mm)

X201

6W
12W
18W
24W      

3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K

100°
100°
100°
100°

Ø120 x 32 
Ø170 x 32 
Ø220 x 32 
Ø295 x 32 

Gắn nổi
Gắn nổi
Gắn nổi
Gắn nổi

ND - Tắt/ Mở

*LED SMARTX, CRI > 90, 50.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V. W - Trắng

ĐÈN ỐP TRẦN X202
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X202 - 18W - 3000K - 150° - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) KHOÉT LỖ (mm)

X202

18W
24W
36W
48W      

3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K

150°
150°
150°
150°

Ø120 x 37
Ø170 x 37
Ø225 x 37
Ø300 x 37

Gắn nổi
Gắn nổi
Gắn nổi
Gắn nổi

ND - Tắt/ Mở

*LED SMARTX, CRI > 90, 50.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V. W - Trắng

ĐÈN ỐP TRẦN X203
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X203 - 7W - 3000K - 15° - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) KHOÉT LỖ (mm)

X203 12W 3000K/ 4000K/ 6500K 40° Ø75 x 75 Gắn nổi

ND - Tắt/ Mở

*LED SMARTX, CRI > 90, 50.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V. W - Trắng B - Đen

LED CEILING LIGHTIC
RoHS Driver 2 Year 50.000h



www.smartx.vn8 www.smartx.vn
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*Mã đặt hàng: X204 - 7W - 3000K - 38° - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ

X204
3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K

38°
38°

7W
15W

Ø70 x 100
Ø90 x 85

WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT)

*LED BRIGHTLUX, CRI > 90, 50.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V. W - Trắng

ND - Tắt/ Mở

GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) LẮP ĐẶT

Gắn nổi
Gắn nổi

ĐÈN ỐP TRẦN X204
Thông tin sản phẩm

*Mã đặt hàng: X80-T8 - 10W - 3000K - 225° - ND - W - IP 20 - 220V

Gắn tường
Gắn tường

MÃ

X80-T8
6500K
6500K

225°
225°

10W
20W

Ø30 x 600
Ø30 x 1200

WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT)

*LED XLED, CRI > 90, 30.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V.

ND - Tắt/ Mở

GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) LẮP ĐẶT

ĐÈN TUÝP LED X80

Tuýp LED T8

M1 M2

Thông tin sản phẩm

*Mã đặt hàng: X301 - 48W - 6500K - 120° - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ

X301 6500K 120°48W 295 x x1195

WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT)

*LED XLED, CRI > 90, 50.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V. W - Trắng

ND - Tắt/ Mở

GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) KHOÉT LỖ (mm)

ĐÈN PANEL X301
Thông tin sản phẩm

*Mã đặt hàng: X300 - 48W - 6500K - 120° - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ

X300

Gắn nổi X3 - 02Gắn âm trần X3 - 01 Dây treo X3 - 03

6500K 120°48W 595 x 595

WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT)

*LED XLED, CRI > 90, 50.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V. W - Trắng

ND - Tắt/ Mở

GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) LẮP ĐẶT

ĐÈN PANEL X300
Thông tin sản phẩm

LED CEILING, PANEL, TUBE 2 Years 50.000hDriverRoHS

Gắn nổi X3 - 02Gắn âm trần X3 - 01 Dây treo X3 - 03

ĐÈN ỐP TRẦN X204
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X204 - 7W - 3000K - 38° - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) KHOÉT LỖ (mm)

X204
7W
15W

3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K

38°
38°

Ø70 x 100
Ø90 x 85

Gắn nổi
Gắn nổi

ND - Tắt/ Mở

*LED BRIGHTLUX, CRI > 90, 50.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V. W - Trắng

ĐÈN PANEL X300
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X300 - 48W - 6500K - 120° - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) LẮP ĐẶT

X300 36W 6500K 120° Ø595 x 595

ND - Tắt/ Mở

*LED SMARTX, CRI > 90, 50.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V. W - Trắng

ĐÈN PANEL X301
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X301 - 48W - 3000K - 120° - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) LẮP ĐẶT

X301 36W 6500K 120° 295 x 1195

ND - Tắt/ Mở

*LED SMARTX, CRI > 90, 50.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V. W - Trắng

ĐÈN TUÝP LED X80
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X80-T8 - 10W - 6500K - 225° - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) LẮP ĐẶT

X80-T8
10W
20W

6500K
6500K

225°
225°

Ø30 x 600
Ø30 x 1200

Gắn máng
Gắn máng

ND - Tắt/ Mở

*LED SMARTX, CRI > 90, 30.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V. W - Trắng

Gắn âm trần X3 - 01 Gắn nổi X3 - 02 Dây treo X3 - 03

Gắn âm trần X3 - 01 Gắn nổi X3 - 02 Dây treo X3 - 03

LED CEILING, PANEL, TUBE IC
RoHS Driver 2 Year 50.000h
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*Mã đặt hàng: X81-T8 - 9W - 6500K - 225° - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ

X81-T8
6500K
6500K

3000K/ 6500K
3000K/ 6500K

225°
225°
225°
225°

9W
18W
9W
18W

600
1200

1200
600

WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT)

*LED XLED, CRI > 90, 30.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V. W - Trắng

ND - Tắt/ Mở

GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) LẮP ĐẶT

ĐÈN TUÝP LED X81
Thông tin sản phẩm

*Mã đặt hàng: X203 - 12W - 3000K - 40° - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ

X200
3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K

40°
40°

12W
18W

Ø75 x 75
Ø95 x 95

WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT)

*LED BRIGHTLUX/ MỸ, CRI > 90, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V.

ND - Tắt/ Mở

GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) KHOÉT LỖ (mm)

Thông tin sản phẩm

*Mã đặt hàng: X600 - 10W - 3CCT - 15° - ND - W - IP 20 - 220V

PHỤ KIỆN ĐÈN RỌI RAY

MÃ

X600

3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT

Thanh ray 1000 - 2000mm Thanh ray 100mm Nối thẳng ray Nối góc vuông ray

X6-01 X6-02 X6-03 X6-04

3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT

15°/ 24°/ 36°
15°/ 24°/ 36°
15°/ 24°/ 36°
15°/ 24°/ 36°

10W
15W
20W
30W

Ø55 x 120
Ø60 x 120
Ø65 x 120
Ø75 x 120

WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT)

*LED BRIGHTLUX, CRI > 90, 50,000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V. W - Trắng B - Đen

ND - Tắt/ Mở

GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) LẮP ĐẶT 

Thanh ray
Thanh ray
Thanh ray
Thanh ray

ĐÈN RỌI RAY X600
Thông tin sản phẩm

*Mã đặt hàng: X90 - 24W - 6500K - 225° - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ

X90

X82-T5

T8

T5

6500K
6500K
6500K

225°
225°
225°

24W
36W
48W

600 Gắn tường

Gắn tường
Gắn tường
Gắn tường
Gắn tường

Gắn tường
Gắn tường

1200
1200

WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT)

*LED XLED, CRI > 90, 30.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V. W - Trắng

ND - Tắt/ Mở

GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) LẮP ĐẶT

ĐÈN TUÝP LED X90
Thông tin sản phẩm

LED TUBE, TRACKLIGHT2 Years 30.000hDriverRoHS

ĐÈN TUÝP LED X81
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X81 - T8 - 9W - 6500K - 225° - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) LẮP ĐẶT

X81-T8

X82-T5

9W
18W
9W
18W      

6500K
6500K
3000K/ 6500K
3000K/ 6500K

225°
225°
225°
225°

35 x 600
35 x1200
42 x 600
42 x 1200

Gắn tường
Gắn tường
Gắn tường
Gắn tường

ND - Tắt/ Mở

*LED SMARTX, CRI > 90, 30.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V. W - Trắng

ĐÈN TUÝP LED X90
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X90 - 24W - 6500K - 225° - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) LẮP ĐẶT

X90
24W
36W
48W

6500K
6500K
6500K

225°
225°
225°

600 x 75 x 25
1200 x 75 x 25
1200 x 75 x 25

Gắn tường
Gắn tường
Gắn tường

ND - Tắt/ Mở

*LED SMARTX, CRI > 90, 30.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V. W - Trắng

ĐÈN RỌI RAY X600
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X600 - 10W - 3000K - 15° - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) LẮP ĐẶT

X600

10W
15W
20W
30W      

3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT
3000K/ 4000K/ 6500K/ 3CCT

15°/ 24°/ 36°
15°/ 24°/ 36°
15°/ 24°/ 36°
15°/ 24°/ 36°

Ø55 x 120
Ø60 x 120
Ø65 x 120
Ø75 x 120

Thanh ray
Thanh ray
Thanh ray
Thanh ray

ND - Tắt/ Mở

*LED BRIDGELUX/ CREE, CRI > 90, 50.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V. W - Trắng B - Đen

PHỤ KIỆN ĐÈN RỌI RAY

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) LẮP ĐẶT LẮP ĐẶT

X107
10W
15W
20W
24W      

3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K

24°
24°
24°
24°

Ø47 x 128
Ø47 x 128
Ø57 x 128
Ø67 x 128

Thanh ray
Thanh ray
Thanh ray
Thanh ray

ND - Tắt/ Mở
X6-01 X6-02 X6-03 X6-04

Thanh ray 1000 - 2000mm Thanh ray 100mm Nối thẳng ray Nối góc vuông ray

IC
RoHS Driver 2 Year 30.000h
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LED BULB

ĐÈN LED BULB X500
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X500 - 7W - 6500K - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) LẮP ĐẶT

X500

7W
9W
12W
15W      

3000K/ 6500K
3000K/ 6500K
3000K/ 6500K
3000K/ 6500K

A60
A60
A65
A70

Gắn nổi
Gắn nổi
Gắn nổi
Gắn nổi

ND - Tắt/ Mở

*LED SMARTX, CRI > 90, 30.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V. W - Trắng

ĐÈN LED BULB KIM CƯƠNG X501
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X501 - 30W - 6500K - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) LẮP ĐẶT

X501
30W
40W
50W

6500K
6500K
6500K

T100
T115
T125

Gắn nổi
Gắn nổi
Gắn nổi

ND - Tắt/ Mở

*LED SMARTX, CRI > 90, 30.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V. W - Trắng

ĐÈN LED BULB X502
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X502 - 22W - 6500K - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) LẮP ĐẶT

X502
30W
40W
50W

6500K
6500K
6500K

T100
T115
T125

Gắn nổi
Gắn nổi
Gắn nổi

ND - Tắt/ Mở

*LED SMARTX, CRI > 90, 30.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V. W - Trắng

BÓNG BULB LED DỰ PHÒNG X503
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X503 - 20W - 6500K - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) LẮP ĐẶT

X503
30W
40W
50W

6500K
6500K
6500K

Treo
Treo
Treo

ND - Tắt/ Mở

*LED SMARTX, CRI > 90, 30.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V. W - Trắng

T100
T115
T125

Rộng
Rộng
Rộng

Rộng
Rộng
Rộng
Rộng

Rộng
Rộng
Rộng

Rộng
Rộng
Rộng

IC
RoHS Driver 2 Year 30.000h
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ĐÈN RAY NAM CHÂM X700
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X700 - 7W - 3000K - 24° - ND - B - IP 20 - 48V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) LẮP ĐẶT

X700

7W
12W
18W
24W      

3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K

24°
24°
24°
24°

Ø47 x 128
Ø47 x 128
Ø57 x 128
Ø67 x 128

Thanh ray
Thanh ray
Thanh ray
Thanh ray

ND - Tắt/ Mở

*LED OSRAM, CRI > 90, 50.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 48V. B - Đen

ĐÈN RAY NAM CHÂM X701
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X701 - 10W - 3000K - 24° - ND - B - IP 20 - 48V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) LẮP ĐẶT

X701
10W
20W
30W

3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K

24°
24°
24°

Ø48 x 105
Ø58 x 152
Ø68 x 157

Thanh ray
Thanh ray
Thanh ray

ND - Tắt/ Mở

*LED OSRAM, CRI > 90, 50.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 48V. B - Đen

ĐÈN RAY NAM CHÂM X702
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X702 - 12W - 3000K - 24° - ND - B - IP 20 - 48V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) LẮP ĐẶT

X702

12W
18W
24W
30W      

3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K

24°
24°
24°
24°

220 x 23 x 26
328 x 23 x 26
436 x 23 x 26
540 x 23 x 26

Thanh ray
Thanh ray
Thanh ray
Thanh ray

ND - Tắt/ Mở

*LED OSRAM, CRI > 90, 50.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 48V. B - Đen

ĐÈN RAY NAM CHÂM X703
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X703 - 12W - 3000K - 100° - ND - B - IP 20 - 48V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) LẮP ĐẶT

X703

12W
24W
36W
48W      

3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K

100°
100°
100°
100°

Ø300 x 23 x 26
Ø600 x 23 x 26
Ø900 x 23 x 26
Ø1200 x 23 x 26

Thanh ray
Thanh ray
Thanh ray
Thanh ray

ND - Tắt/ Mở

*LED OSRAM, CRI > 90, 50.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 48V. B - Đen

IC
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ĐÈN RAY NAM CHÂM X704
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X704 - 6W - 3000K - 24° - ND - B - IP 20 - 48V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) LẮP ĐẶT

X704
6W
12W
18W

3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K

24°
24°
24°

112 x 23 x 80
220 x 23 x 80
328 x 23 x 80

Thanh ray
Thanh ray
Thanh ray

ND - Tắt/ Mở

*LED OSRAM, CRI > 90, 50.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 48V. B - Đen

ĐÈN RAY NAM CHÂM X705
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X705 - 6W - 3000K - 100° - ND - B - IP 20 - 48V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) LẮP ĐẶT

X705
6W
9W
12W

3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K

100°
100°
100°

112 x 23 x 80
220 x 23 x 80
328 x 23 x 80

Thanh ray
Thanh ray
Thanh ray

ND - Tắt/ Mở

*LED OSRAM, CRI > 90, 50.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 48V. B - Đen

ĐÈN RAY NAM CHÂM X706
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X706 - 10W - 3000K - 24° - ND - B - IP 20 - 48V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) LẮP ĐẶT

X706 7W 3000K/ 4000K/ 6500K 24° 40 x 300 Thanh ray

ND - Tắt/ Mở

*LED OSRAM, CRI > 90, 50.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 48V. B - Đen

ĐÈN RAY NAM CHÂM X707
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X707 - 7W - 3000K - 100° - ND - B - IP 20 - 48V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) LẮP ĐẶT

X707 7W 3000K/ 4000K/ 6500K 100° L320 x 300 Thanh ray

ND - Tắt/ Mở

*LED OSRAM, CRI > 90, 50.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 48V. B - Đen

LED MAGNETIC IC
RoHS Driver 2 Year 50.000h

12 www.smartx.vn



X7-A X7-A-01 X7-A-02

X7-A-03 X7-A-04 X7-B

X7-B-01 X7-B-02 X7-01 X7-02

X7-03 X7-04 X7-05

Thanh ray nam châm lắp 
âm trần

Nối góc vuông lắp âm trần
và tường

Nối góc vuông lắp âm trần

Nối chữ T âm trần Nối chữ thập âm trần Thanh ray nam châm lắp nổi
âm trần

Nối góc vuông gắn nổi trần Nối góc vuông gắn nổi trần
và tường

Cáp treo thanh ray nam châm
gắn nổi

Nối thanh ray nam châm
mặt sau

Nối thanh ray nam châm
 bên trong

Dây dẫn nguồn điện 220V Dây dẫn nguồn điện nối góc 
vuông 48V

Nguồn điện DC - 48V

X7-48V-200W
X7-48V-100W

PHỤ KIỆN RAY NAM CHÂMIC
RoHS Driver 2 Year 50.000h

13www.smartx.vn
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W - Trắng B - Đen

14

*Mã đặt hàng: X400 - 7.2W - 3000K - 150° - ND - W - IP 20 - 24V

MÃ

X400
3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K

150°
150°

7.2W
12W

4 x 5000
8 x 5000

140
140

WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT)

*LED XLED, CRI > 90, Lumen > 100lm/w, IP 20, 24V. W - Trắng

ND - Tắt/ Mở

GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) SỐ LED (LED/m)

ĐÈN LED DÂY TRONG NHÀ X400
Thông tin sản phẩm

*Mã đặt hàng: X203 - 12W - 3000K - 40° - ND - W - IP 20 - 220V

MÃ

X200
3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K

40°
40°

12W
18W

Ø75 x 75
Ø95 x 95

WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT)

*LED BRIGHTLUX/ MỸ, CRI > 90, Lumen > 100lm/w, IP 20, 220V.

ND - Tắt/ Mở

GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) KHOÉT LỖ (mm)

Thông tin sản phẩm
PHỤ KIỆN ĐÈN LED

Nguồn chuyển đổi X4-01 Phụ kiện nắp bịt X4-02 Nguồn X4-12V/24V/48V-IP20 Nguồn X4-12V/24V/48V-IP67Điều khiển đổi màu

*Mã đặt hàng: X450 - 12W - 3000K - 150° - ND - W - IP 65 - 24V

MÃ

X450
3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K

150°
150°

7.2W
12W

4 x 5000
16 x 16 x 100000

168 (24V)
120 (220V)

WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT)

*LED XLED, CRI > 90, Lumen > 100lm/w, IP 65, 24V. W - Trắng

ND - Tắt/ Mở

GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) SỐ LED (LED/m)

ĐÈN LED DÂY NGOÀI TRỜI X450
Thông tin sản phẩm

*Mã đặt hàng: X420 - 12W - 3000K - 150° - ND - W - IP 65 - 220V

MÃ

X420
3000K/ 4000K/ 6500K
RGB

150°
150°

12W
8W 12 x 100000

12 x 100000
120
120

WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT)

*LED XLED, CRI > 90, Lumen > 100lm/w, IP 65, 220V. W - Trắng

ND - Tắt/ Mở

GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) SỐ LED (LED/m)

ĐÈN LED DÂY NGOÀI TRỜI X420
Thông tin sản phẩm

LED STRIP LIGHT 2 Years 50.000hDriverRoHS

60W/ 100W
100W/ 200W200W/ 300W/ 400W

LED STRIP LIGHT IC
RoHS Driver 2 Year 30.000h
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ĐÈN LED DÂY TRONG NHÀ X400
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X400 - 7.2W - 3000K - 150° - ND - W - IP 20 - 12V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) SỐ LED (LED/m)

X400

X410

7.2W
12W
12W
10W      

3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K

150°
150°
150°/ COB
150°/ COB

5 x 5000
8 x 5000
8 x 5000
10 x 50000

140 (12 - 24V)
140 (12 - 24V)
512 (12 - 24V)
296 (220V)

ND - Tắt/ Mở

*LED SMARTX, CRI > 90, 30.000h, Lumen > 100lm/w, IP 20, 12 - 24V. W - Trắng

ĐÈN LED DÂY NGOÀI TRỜI X420
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X420 - 12W - 3000K - 150° - ND - W - IP 65 - 220V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) SỐ LED (LED/m)

X420
8W
12W

6W+6W

RGB
3000K/ 4000K/ 6500K
3CCT

150°
150°
150°

12 x 50000
12 x 50000
12 x 50000

120
120
96

ND - Tắt/ Mở

*LED SMARTX, CRI > 90, 30.000h, Lumen > 100lm/w, IP 65, 220V. W - Trắng

ĐÈN LED DÂY NGOÀI TRỜI X450
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X450 - 7.2W - 3000K - 150° - ND - W - IP 65 - 12V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) SỐ LED (LED/m)

X450
7.2W
12W

3000K/ 4000K/ 6500K
3000K/ 4000K/ 6500K

150°
150°

4 x 5000
16 x 16 x 50000

168 (12 - 24V)
120 (220V)

ND - Tắt/ Mở

*LED SMARTX, CRI > 90, 30.000h, Lumen > 100lm/w, IP 65, 12 - 24V. W - Trắng

PHỤ KIỆN ĐÈN LED

Nguồn chuyển đổi X4-01 Phụ kiện nắp bịt X4-02 Điều khiển đổi màu Nguồn X4-12V/24V/48V-IP20  Nguồn X4-12V/24V/48V-IP67

100W/ 200W
80W/100W

200W/300W

X400

X410



LED GARDENIC
RoHS Driver 2 Year 30.000h
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ĐÈN PHA KIẾN TRÚC X1100
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X104 - 5W - 3000K - 10° - ND - W - IP 65 - 220V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) LẮP ĐẶT

X1100-A

X1100-B

10W
20W
30W
3x2W      
6x2W

3000K/ 6500K/ RGB
3000K/ 6500K/ RGB
3000K/ 6500K/ RGB
3000K/ 6500K/ RGB
3000K/ 6500K/ RGB

10°/ 15°/ 30°
10°/ 15°/ 30°
10°/ 15°/ 30°
10°/ 15°/ 30°
10°/ 15°/ 30°

Ø60 x 110
Ø80 x 130
Ø100 x 150
Ø60 x 110
Ø80 x 130

Gắn nổi
Gắn nổi
Gắn nổi
Gắn nổi
Gắn nổi

9x2W 3000K/ 6500K/ RGB 10°/ 15°/ 30° Ø100 x 150 Gắn nổi
ND - Tắt/ Mở

*LED BRIDGELUX/ CREE, CRI > 90, 30.000h, Lumen > 100lm/w, IP 65, 220V. G - Xám B - Đen

ĐÈN PHA KIẾN TRÚC X1110
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X1110 - 10W - 3000K - 15° - ND - W - IP 65 - 220V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) LẮP ĐẶT

X1110
10W
20W
30W

3000K/ 6500K/ RGB
3000K/ 6500K/ RGB
3000K/ 6500K/ RGB

15°/ 24°
15°/ 24°
15°/ 24°

Ø95 x 145
Ø120 x 165
Ø150 x 185

Gắn nổi
Gắn nổi
Gắn nổi

ND - Tắt/ Mở

*LED BRIGELUX/ CREE, CRI > 90, 30.000h, Lumen > 100lm/w, IP 65, 220V. W - Trắng B - Đen

ĐÈN PHA SÂN VƯỜN X1115
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X1115 - 5W - 3000K - 15° - ND - W - IP 65 - 220V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) LẮP ĐẶT

X1115
5W
10W
15W

3000K/ 6500K/ RGB
3000K/ 6500K/ RGB
3000K/ 6500K/ RGB

15°/ 24°
15°/ 24°
15°/ 24°

Ø42 x 245 x 210
Ø64 x 260 x 210
Ø80 x 270 x 210

Gắn nổi
Gắn nổi
Gắn nổi

ND - Tắt/ Mở

*LED BRIDGELUX/ CREE, CRI > 90, 30.000h, Lumen > 100lm/w, IP 65, 220V. B - Đen

ĐÈN PHA SÂN VƯỜN X1120
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X1120 - 3W - 3000K - 15° - ND - W - IP 65 - 220V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) LẮP ĐẶT

X1120
3W
7W
10W

3000K/ 6500K/ RGB
3000K/ 6500K/ RGB
3000K/ 6500K/ RGB

60°
60°
60°

Ø75 x 245 x 160
Ø75 x 245 x 160
Ø90 x 260 x 160

Gắn nổi
Gắn nổi
Gắn nổi

ND - Tắt/ Mở

*LED BRIDGELUX/ CREE, CRI > 90, 30.000h, Lumen > 100lm/w, IP 65, 220V. B - Đen

X1100-A

X1100-B

01 02



LED WALL LIGHT IC
RoHS Driver 2 Year 30.000h
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ĐÈN TƯỜNG X800
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X800 - 2x3W - 3000K - ND - W - IP 65 - 220V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) LẮP ĐẶT

X800
2x3W
2x5W

3000K
3000K

Tùy chỉnh
Tùy chỉnh

100 x 100 x 100
100 x 100 x 100

Gắn tường
Gắn tường

ND - Tắt/ Mở

*LED BRIDGELUX/ CREE, CRI > 90, 30.000h, Lumen > 100lm/w, IP 65, 220V. W - Trắng B- Đen

B- Đen

ĐÈN TƯỜNG X801
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X801 - 2x3W - 3000K - ND - W - IP 65 - 220V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) LẮP ĐẶT

X801
2x3W
2x6W

3000K
3000K

Cố định
Cố định

115 x 90 x 30
175 x 90 x 30

Gắn tường
Gắn tường

ND - Tắt/ Mở

*LED BRIDGELUX/ CREE, CRI > 90, 30.000h, Lumen > 100lm/w, IP 65, 220V. W - Trắng

ĐÈN TƯỜNG X802
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X802 - 2x3W - 3000K - ND - W - IP 65 - 220V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) LẮP ĐẶT

X802
2x3W
2x4W
2x5W

3000K/ RGB
3000K 
3000K/ RGB

Cố định
Cố định
Cố định

170 x 80 x 40
220 x 80 x 40
270 x 80 x 40

Gắn tường
Gắn tường
Gắn tường

ND - Tắt/ Mở

*LED BRIDGELUX/ CREE, CRI > 90, 30.000h, Lumen > 100lm/w, IP 65, 220V. W - Trắng B - Đen

ĐÈN TƯỜNG ÂM BẬC X803
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X803-1 - 3W - 3000K - ND - W - IP 65 - 220V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) LẮP ĐẶT

X803-1
X803-2
X804-1
X804-2

3W
3W
3W
3W      

3000K/ 4000K/ 6000K/ RGB
3000K/ 4000K/ 6000K/ RGB
3000K/ 4000K/ 6000K/ RGB
3000K/ 4000K/ 6000K/ RGB

Cố định
Cố Định
Cố Định
Cố Định

85 x 85 x 36
85 x 85 x 36
Ø65 x 55
Ø65 x 55

Gắn tường
Gắn tường
Gắn tường
Gắn tường

ND - Tắt/ Mở

*LED BRIDGELUX/ CREE, CRI > 90, 30.000h, Lumen > 100lm/w, IP 65, 220V. W - Trắng B - Đen

X803-1 X803-2

X804-1 X804-2



LED FLOOD LIGHTIC
RoHS Driver 2 Year 30.000h
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ĐÈN PHA LED X950
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X950 - 10W - 6500K - 120° - ND - B - IP 65 - 220V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) LẮP ĐẶT

X950

10W
20W
30W
50W      
100W

6500K
6500K
6500K
6500K
6500K

120°
120°
120°
120°
120°

100 x 123 x 29
114 x 132 x 29
132 x 155 x 30
163 x 190 x 31
219 x 255 x 32

Gắn nổi
Gắn nổi
Gắn nổi
Gắn nổi
Gắn nổi

ND - Tắt/ Mở

*LED SMARTX, CRI > 80, 30.000h, Lumen > 100lm/w, IP 65, 220V. B - Đen

ĐÈN PHA LED X950
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X950 - 150W - 6500K - 120° - ND - B - IP 65 - 220V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) LẮP ĐẶT

X950
150W
200W
300W

6500K
6500K
6500K

120°
120°
120°

252 x 305 x 32
290 x 342 x 34
310 x 369 x 35

Gắn nổi
Gắn nổi
Gắn nổi

ND - Tắt/ Mở

*LED SMARTX, CRI > 80, 30.000h, Lumen > 100lm/w, IP 65, 220V. B - Đen

ĐÈN PHA LED X960
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X960 - 100W - 6500K - 90° - ND - S - IP 65 - 220V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) LẮP ĐẶT

X960
100W
200W
300W

6500K
6500K
6500K

90°
90°
90°

239 x 318 x 68
295 x 286 x 77
410 x 386 x 81

Gắn nổi (2 bảng)
Gắn nổi (3 bảng)
Gắn nổi (4 bảng)

ND - Tắt/ Mở

*LED SMARTX, CRI > 80, 30.000h, Lumen > 100lm/w, IP 65, 220V. S - Bạc B - Đen

ĐÈN PHA LED X970
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X970 - 100W - 6500K - 90° - ND - S - IP 65 - 220V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) LẮP ĐẶT

X970

100W
150W
200W
300W      

6500K
6500K
6500K
6500K

90°
90°
90°
90°

Ø263 x 26
Ø305 x 28
Ø335 x 32
Ø367 x 35

Treo
Treo
Treo
Treo

ND - Tắt/ Mở

*LED SMARTX, CRI > 80, 30.000h, Lumen > 100lm/w, IP 65, 220V. S - Bạc B - Đen



LED FLOOD LIGHT, SOLAR IC
RoHS Driver 2 Year 30.000h
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ĐÈN PHA LED X980
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X980 - 100W - 6500K - 150° - ND - S - IP 65 - 220V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) LẮP ĐẶT

X980
100W
150W
200W

6500K
6500K
6500K

150°
150°
150°

545 x 220 x 95 (Ø64)
630 x 250 x 95 (Ø64)
730 x 310 x 95 (Ø64)

Ø80
Ø110
Ø150

ND - Tắt/ Mở

*LED SMARTX, CRI > 80, 30.000h, Lumen > 100lm/w, IP 65, 220V. S - Bạc

ĐÈN PHA LED X990
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X990 - 100W - 6500K - 150° - ND - S - IP 65 - 220V

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) LẮP ĐẶT

X990

100W
150W
200W
250W      

6500K
6500K
6500K
6500K

150°
150°
150°
150°

430 x 280 x 80
510 x 280 x 80
591 x 280 x 80
695 x 310 x 80 Gắn nổi

Gắn nổi
Gắn nổi
Gắn nổi

ND - Tắt/ Mở

*LED SMARTX, CRI > 80, 30.000h, Lumen > 100lm/w, IP 65, 220V. S - Bạc

ĐÈN LED SOLAR X1000
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X1000 - 100W - 6500K - 120° - ND - S - IP 65

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) LẮP ĐẶT

X1000

100W
200W
300W
400W      

6500K
6500K
6500K
6500K

120°
120°
120°
120°

210 x 163 x 50
245 x 185 x 50
282 x 215 x 50
325 x 233 x 50 Gắn nổi

Gắn nổi
Gắn nổi
Gắn nổi

ND - Tắt/ Mở

*LED SMARTX, CRI > 80, 30.000h, Lumen > 100lm/w, IP 65. S - Bạc

ĐÈN LED SOLAR X1001
Thông tin sản phẩm *Mã đặt hàng: X1001 - 100W - 6500K - 120° - ND - S - IP 65

MÃ WATT NHIỆT ĐỘ MÀU (K - CCT) GÓC CHIẾU (°) KÍCH THƯỚC (mm) LẮP ĐẶT

X1001

100W
200W
300W
400W      

6500K
6500K
6500K
6500K

120°
120°
120°
120°

546 x 366 x 83
746 x 416 x 83
906 x 416 x 83
1115 x 416 x 83 Gắn nổi

Gắn nổi
Gắn nổi
Gắn nổi

ND - Tắt/ Mở

*LED SMARTX, CRI > 80, 30.000h, Lumen > 100lm/w, IP 65. S - Bạc
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